
STT MSSV CMND/ CĂN CƯỚC HỌ ĐỆM TÊN LỚP

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

TẠI Vietcombank SỐ ĐT

1 21003097 Trần Quốc Anh 21T4-CTM1

2 21001997 046206009222 Trương Đình Tấn Đạt 21T4-CTM1 1024664614 0767645592

3 21002299 079206046609 Tăng Nhựt Hào 21T4-CTM1 1024664445 0792055488

4 21002223 038206030416 Phan Đình Hùng 21T4-CTM1 1033155760 0778856726

5 21001991 079206005102 Đặng Khắc Huy 21T4-CTM1 1024664451 0971973950

6 21002631 080206016849 Nguyễn Thanh Lâm 21T4-CTM1 1033102663 0767244565

7 21002083 079206010911 Hồ Trần Minh Nghĩa 21T4-CTM1 1024664085 0365343098

8 21004213 079205016588 Trương Hồng Quân 21T4-CTM1 1024664090 0862272140

9 21002289 079206032065 Nguyễn Thái Quốc 21T4-CTM1 1033155174 0902637769

10 21002187 079206002814 Đoàn Công Quy 21T4-CTM1 1041688551 0862113309

11 21003494 Nguyễn Thanh Nhật Tân 21T4-CTM1

12 21003373 Hà Phúc Thanh 21T4-CTM1

13 21003660 Nguyễn Minh Trí 21T4-CTM1

14 21002267 079206005894 Phạm Nguyễn Quốc Việt 21T4-CTM1 1033132366 0355939084

15 21002312 079206034606 Vòng Thành Khánh Vinh 21T4-CTM1 1024664100 0828390108

16 21002552 Đỗ Hoàng Triều Vỹ 21T4-CTM1 1034890221 0938442145

Tổng cộng: 27 SV Có số TK: 10
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